
Môn thi:

Lớp học:

Ngày thi: Niên học:

TK/TL Giữa HK Cuối HK

1 09096021 Võ Hoàng Anh DHTH5B 7.5 7.5 Xét vớt

2 09209351 Lê Vương Hồng Ân DHTH5B 6.5 5 Xét vớt

3 10211161 Phạm Văn Bình DHTH6A 7 5.5

4 10268271 Phạm Hải Châu DHTH6C 7.5 6

5 10056091 Hắc Ngọc Chung DHTH6B 7 2 Xét vớt

6 10056461 Phạm Đình Duy DHTH6B 5.5 2 Xét vớt

7 09089541 Trần Thừa Công Duy DHTH5B 7 7

8 09212111 Đỗ Văn Dương DHTH5B 6.5 4

9 10189371 Hoàng Hữu Đại DHTH6C 7 3.5 Xét vớt

10 09214241 Võ Văn Được DHTH5A 5 4

11 09206151 Võ Trường Giang DHTH5B 6 2 Xét vớt

12 09070301 Nguyễn Trung Hiếu DHTH5C 7.5 7.5

13 09225541 Đặng Xuân Hinh DHTH5C 7 7.5

14 10222211 Lê Hoàng Hồng Hoa DHTH6C 8 7.5

15 09077131 Bùi Thanh Hoàn DHTH5A 5.5 6

16 09078171 Lương Minh Hoàng DHTH6A 6 8

17 09215161 Trần Khan DHTH5C 7 4.5

18 10259021 Vũ Nguyễn Thiên Khâm DHTH6A 7 5

19 10041001 Lê Văn Kiên DHTH6B 4.5 3.5 Xét vớt

20 09225121 Huỳnh Trường Anh Linh DHTH5A 7.5 4.5

21 10033991 Trịnh Vĩnh Lộc DHTH6B 7 4

22 09090131 Đặng Thành Lợi DHTH5C 7 9.5

23 10288131 Võ Hoài Nam DHTH6B 7.5 5.5

24 10041401 Nguyễn Đỗ Vĩnh Nghiệp DHTH6D 4.5 5

25 09231231 Trương Văn Phi DHTH5B 6.5 8.5

26 09076311 Phạm Hoàng Minh Phú. DHTH5B 8 6.5

27 09087571 Trần Khắc Phục DHTH5B 7 5.5

28 09074091 Nguyễn Duy Quang DHTH5C 8 6.5

29 08850404 Lê Tiến Quân DHTH4B 4 6

30 10054741 Đỗ Văn Quốc DHTH6D 4.5 4.5

31 10227471 Hoàng Xuân Sơn DHTH6A 5.5 5

32 10050391 Lê Minh Sâm DHTH6D 5.5 6

33 09091341 Nguyễn Đức Tài DHTH5C 6.5 5.5

34 09224581 Vũ Sỹ Tài DHTH5C 8 2.5 Xét vớt

35 09007293 Nguyễn Công Thanh DHTH5B 6 2 Xét vớt

Ngày 24/07/2012

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN

Mạng căn bản Số TC:3

210114701 - DHTH6A Học kỳ:3

24/07/2012 Phòng: 2011 - 2012

STT Mã số Họ đệm Tên Lớp học
Số 
tờ

Mã đề Ký tên
Điểm thi

Ghi chú

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM

1 24/07/2012 03:38:40



TK/TL Giữa HK Cuối HK
STT Mã số Họ đệm Tên Lớp học

Số 
tờ

Mã đề Ký tên
Điểm thi

Ghi chú

36 09075531 Trần Ngọc Thái DHTH5B 6 5

37 09229461 Trương Quang Thắng DHTH5A 5.5 7.5

38 10065311 Nguyễn Xuân Thiên DHTH6A 6.5 5

39 09219911 Nguyễn Bá Thiên DHTH5B 8 9

40 09069421 Trần Văn Thi DHTH5C 6.5 4

41 09216511 Nguyễn Thiện Thuật DHTH5C 7 4

42 08108211 Đặng Văn Tồn DHTH4B 4.5 7.5

43 09072961 Phạm Ngọc Trọng DHTH5A 7.5 5

44 10046631 Ngô Trí Trung DHTH6B 7.5 5

45 09089391 Đặng Quang Vinh DHTH5B 7 6.5

46 09091281 Trần Huy Vũ. DHTH5B 7 8.5

Tổng số: 46 Số bài thi: [[[.

Số sinh viên có mặt: ���� Số tờ giấy thi:[[[.

Số sinh viên vắng mặt:���.

Giám thị 1: Giám thị 2 Giám thị 3

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Ngày nộp bẳng điểm: �./�./�.. Trưởng Khoa Giáo viên chấm bài

Giáo vụ khoa xác nhận (Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)
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